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Lịch sử Lớp 11 · Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải

phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước 1945)
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Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam

(trước 1945)" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 gắn liền với tên tuổi của:

A. Lê Hoàn B. Trần Hưng Đạo C. Lý Thường Kiệt D. Ngô Quyền

Câu 2. Phòng tuyến sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075–1077) do ai

chỉ huy?

A. Ngô Quyền B. Lê Lợi C. Quang Trung D. Lý Thường Kiệt

Câu 3. Sắp xếp các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa theo trình tự thời gian:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần

b) Khởi nghĩa Lam Sơn

c) Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung

d) Kháng chiến chống Tống thời Lý

Thứ tự đúng:

Câu 4. Ghép trận đánh với cuộc kháng chiến/khởi nghĩa tương ứng:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Bạch Đằng (1288)

2. Chi Lăng – Xương Giang (1427)

3. Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)

4. Ngọc Hồi – Đống Đa (1789)

Cột B

a. Kháng chiến chống quân Thanh

b. Kháng chiến chống Mông – Nguyên

c. Kháng chiến chống quân Xiêm

d. Khởi nghĩa Lam Sơn

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 5. Về khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427), xét tính đúng/sai:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo.

b) b) Nguyễn Trãi là người soạn Bình Ngô đại cáo.

c) c) Cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Thanh.

d) d) Thắng lợi của khởi nghĩa mở ra thời kì phát triển mới của nhà Lê sơ.
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Câu 6. Quân dân nhà Trần đã ba lần đánh bại quân xâm lược Mông – Nguyên. Lần kháng chiến thứ

ba kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng vào năm nào?

Trả lời:

Câu 7. Một bài học kinh nghiệm xuyên suốt rút ra từ các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc trong lịch

sử Việt Nam là:

A. Chỉ cần quân đội chính quy, không cần nhân dân

B. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp với nghệ thuật quân sự sáng tạo

C. Chỉ dựa vào sự giúp đỡ của nước ngoài

D. Luôn tránh mọi cuộc đối đầu

— HẾT —
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